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Mã đề: 701 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022  

Môn: GDCD 12 
Thời gian làm bài: 45 phút  

Họ và tên thí sinh:............................................... Số báo danh: ............................................ 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 
Câu 1. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm tại một trường 
Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thời gian đi làm trang trải cuộc sống và đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Trong trường hợp 
này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Học thường xuyên, học suốt đời. B. Học bất cứ ngành nghề nào. 
C. Học từ thấp đến cao. D. Học không hạn chế. 

Câu 2. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B cùng kinh doanh những mặt hàng giống mình nhưng đã có thương hiệu từ lâu, thu 
hút được nhiều khách nên Giám đốc công ty A đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với 
giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền cải tiến kĩ thuật. B. Quyền phát triển. 
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập. 

Câu 3. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm 
A. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu. 
B. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân. 
C. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. 
D. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới. 

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
B. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 
C. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 
D. Những người đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 5. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 
A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 
B. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
C. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 
D. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 

Câu 6. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất công của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lí 
nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cơ sở B. lãnh thố C. quốc gia. D. cả nước. 
Câu 7. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. Phê bình người khác trước tập thể. B. Lăng mạ, chửi bới người khác. 
C. Chê người khác thực hiện không tốt. D. Ngăn người khác phát biểu trong cuộc họp. 

Câu 8. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì? 
A. Quyền tố cáo. B. Quyền bãi nại. C. Quyền ứng cử.  D. Quyền khiếu nại. 

Câu 9. Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do 
mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do của công dân. 
B. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 
C. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 
D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 

Câu 10. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
B. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 11. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 
A. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần tháng trước. 
B. Chị B nhận được giấy báo của công ti cho nghỉ việc sau khi sinh con. 
C. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
D. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

Câu 12. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 
B. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. 
C. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
D. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 

Câu 13. Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
A. Lưu giữ tác phẩm báo chí. B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 
C. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. D. Thay đổi loại hình bảo hiểm. 

Câu 14. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới 
đây? 

A. Học bất cứ ngành, nghề nào. B. Học vượt cấp, vượt lớp. 



C. Học thường xuyên, liên tục. D. Học theo chỉ định. 
Câu 15. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc  

A. trực tiếp. B. công khai. C. bình đẳng. D. phổ thông. 
Câu 16. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng  

A. các phương tiện hiện đại. B. tất cả giáo hình nâng cao. 
C. những cách thức thống nhất. D. nhiều hình thức khác nhau. 

Câu 17. Anh H bị Giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thu nhập của cơ quan. Trong 
trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

A. Làm đơn khiếu nại lên Giám đốc xí nghiệp. 
B. Báo cho công an. 
C. Tố cáo Giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 
D. Làm đơn tố cáo Giám đốc xí nghiệp. 

Câu 18. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện 

A. quyền sáng tạo của công dân. B. quyền được phát triển của công dân. 
C. quyền tự do của công dân. D. quyền học tập của công dân. 

Câu 19. Trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp Bảo hiểm y tế là thể hiện nội dung quyền nào sau đây? 
A. Quyền phán xét. B. Quyền tham vấn. 
C. Quyền lựa chọn. D. Quyền được phát triển. 

Câu 20. Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ 
phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện vì mới phẫu thuật xong. Lúc vào bỏ phiếu, ông N tổ trưởng tổ bầu cử thấy H và S thảo luận 
với nhau xem lựa chọn ai. Trong trường hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh B, Anh H và anh S. B. Anh B, bà D. 
C. Ông N, Y, anh H và anh S. D. Anh B, Anh H, anh S và bà D. 

Câu 21. Anh A là Chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai 
thác khối lượng gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B 
mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn cá nhân 
nên khi bắt gặp chị Q – một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc nên anh C đã lập biên bản và buộc chị 
nộp phạt 300 nghìn đồng. Bực tức nên một lúc sau, chị Q đã lấy chất bẩn ném vào lán trại của anh C nên anh C đã đánh gãy chân chị C. Hành vi 
của ai sau đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh A và chị Q. B. Anh A, anh B và ông M. 
C. Anh A, anh B và anh C. D. Anh A và anh C. 

Câu 22. Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần 
áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết 
kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai 
dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh D và chị K. B. Anh D, chị K và anh V. 
C. Anh D và anh V. D. Anh D, chị K và bà T. 

Câu 23. Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. 
Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác 
tại sở X, nơi anh T chồng chị Q làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cũng thời điểm này anh T vừa nhận của anh 
L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị P đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Những 
ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh M và anh T. B. Anh T, anh M và chị P chị Q. 
C. Vợ chồng chị Q, anh M và anh L. D. Chị Q và chị P. 

Câu 24. Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 
A. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ nhất theo ý muốn của mình. 
B. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
C. Công dân có quyền học tập suốt đời để phát triển khả năng của mình. 
D. Tất cả mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Vào ngày 23/05/2021 vì bận việc ở công ty nên anh K đã nhờ con trai mình là H đi bỏ phiếu bầu cử cho mình và những người khác đủ 
điều kiện bầu cử trong gia đình nhưng H đã từ chối và thuyết phục được ba của mình đi bầu cử. Trong trường hợp này, H đã không vi phạm 
nguyên tắc bầu cử nào? 
Câu 2. Mục đích của quyền tố cáo là gì? 
Câu 3. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau với các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

Câu 4. Sau khi giành được Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế bạn H đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh. Học sinh H đã được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào? 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 
Câu 1. Anh H bị Giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thu nhập của cơ quan. Trong 
trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

A. Làm đơn khiếu nại lên Giám đốc xí nghiệp. 
B. Tố cáo Giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 
C. Làm đơn tố cáo Giám đốc xí nghiệp. 
D. Báo cho công an. 

Câu 2. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
C. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 3. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng  
A. nhiều hình thức khác nhau. B. tất cả giáo hình nâng cao. 
C. các phương tiện hiện đại. D. những cách thức thống nhất. 

Câu 4. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới 
đây? 

A. Học vượt cấp, vượt lớp. B. Học thường xuyên, liên tục. 
C. Học theo chỉ định. D. Học bất cứ ngành, nghề nào. 

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
B. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 
C. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 
D. Những người đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 6. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm 
A. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân. 
B. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu. 
C. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. 
D. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 
A. Phê bình người khác trước tập thể. B. Chê người khác thực hiện không tốt. 
C. Ngăn người khác phát biểu trong cuộc họp. D. Lăng mạ, chửi bới người khác. 

Câu 8. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì? 
A. Quyền bãi nại. B. Quyền khiếu nại. C. Quyền tố cáo. D. Quyền ứng cử.  

Câu 9. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất công của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lí 
nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cả nước. B. quốc gia. C. cơ sở D. lãnh thố 
Câu 10. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc  

A. trực tiếp. B. phổ thông. C. bình đẳng. D. công khai. 
Câu 11. Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 
C. Thay đổi loại hình bảo hiểm. D. Lưu giữ tác phẩm báo chí. 

Câu 12. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm tại một trường 
Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thời gian đi làm trang trải cuộc sống và đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Trong trường hợp 
này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Học không hạn chế. B. Học thường xuyên, học suốt đời. 
C. Học bất cứ ngành nghề nào. D. Học từ thấp đến cao. 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 
A. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần tháng trước. 
B. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 
C. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
D. Chị B nhận được giấy báo của công ti cho nghỉ việc sau khi sinh con. 

Câu 14. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
B. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. 
C. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 
D. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 

Câu 15. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 
A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 
B. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 
C. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 



D. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
Câu 16. Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do 
mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do của công dân. 
B. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 

Câu 17. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B cùng kinh doanh những mặt hàng giống mình nhưng đã có thương hiệu từ lâu, thu 
hút được nhiều khách nên Giám đốc công ty A đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với 
giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền học tập. B. Quyền phát triển. 
C. Quyền cải tiến kĩ thuật. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 18. Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần 
áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết 
kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai 
dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh D, chị K và anh V. B. Anh D, chị K và bà T. 
C. Anh D và chị K. D. Anh D và anh V. 

Câu 19. Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. 
Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác 
tại sở X, nơi anh T chồng chị Q làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cũng thời điểm này anh T vừa nhận của anh 
L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị P đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Những 
ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Chị Q và chị P. B. Anh M và anh T. 
C. Vợ chồng chị Q, anh M và anh L. D. Anh T, anh M và chị P chị Q. 

Câu 20. Anh A là Chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai 
thác khối lượng gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B 
mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn cá nhân 
nên khi bắt gặp chị Q – một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc nên anh C đã lập biên bản và buộc chị 
nộp phạt 300 nghìn đồng. Bực tức nên một lúc sau, chị Q đã lấy chất bẩn ném vào lán trại của anh C nên anh C đã đánh gãy chân chị C. Hành vi 
của ai sau đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh A và anh C. B. Anh A và chị Q. 
C. Anh A, anh B và ông M. D. Anh A, anh B và anh C. 

Câu 21. Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ 
phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện vì mới phẫu thuật xong. Lúc vào bỏ phiếu, ông N tổ trưởng tổ bầu cử thấy H và S thảo luận 
với nhau xem lựa chọn ai. Trong trường hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh B, Anh H, anh S và bà D. B. Anh B, bà D. 
C. Anh B, Anh H và anh S. D. Ông N, Y, anh H và anh S. 

Câu 22. Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 
A. Công dân có quyền học tập suốt đời để phát triển khả năng của mình. 
B. Tất cả mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
C. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ nhất theo ý muốn của mình. 
D. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

Câu 23. Trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp Bảo hiểm y tế là thể hiện nội dung quyền nào sau đây? 
A. Quyền tham vấn. B. Quyền lựa chọn. 
C. Quyền phán xét. D. Quyền được phát triển. 

Câu 24. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện 

A. quyền được phát triển của công dân. B. quyền tự do của công dân. 
C. quyền sáng tạo của công dân. D. quyền học tập của công dân. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Vào ngày 23/05/2021 vì bận việc ở công ty nên anh K đã nhờ con trai mình là H đi bỏ phiếu bầu cử cho mình và những người khác đủ 
điều kiện bầu cử trong gia đình nhưng H đã từ chối và thuyết phục được ba của mình đi bầu cử. Trong trường hợp này, H đã không vi phạm 
nguyên tắc bầu cử nào? 
Câu 2. Mục đích của quyền tố cáo là gì? 
Câu 3. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau với các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

Câu 4. Sau khi giành được Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế bạn H đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh. Học sinh H đã được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào? 
 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 
Câu 1. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới 
đây? 

A. Học bất cứ ngành, nghề nào. B. Học vượt cấp, vượt lớp. 
C. Học thường xuyên, liên tục. D. Học theo chỉ định. 

Câu 2. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng  
A. tất cả giáo hình nâng cao. B. những cách thức thống nhất. 
C. nhiều hình thức khác nhau. D. các phương tiện hiện đại. 

Câu 3. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 
A. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
B. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 
C. Chị B nhận được giấy báo của công ti cho nghỉ việc sau khi sinh con. 
D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần tháng trước. 

Câu 4. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì? 
A. Quyền tố cáo. B. Quyền ứng cử.  C. Quyền bãi nại. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 5. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 
A. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 
B. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 
C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
D. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 

Câu 6. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc  
A. công khai. B. trực tiếp. C. phổ thông. D. bình đẳng. 

Câu 7. Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do 
mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 
B. Quyền tự do của công dân. 
C. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 
D. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 

Câu 8. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm 
A. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới. 
B. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. 
C. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân. 
D. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu. 

Câu 9. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 
B. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
C. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. 
D. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 

Câu 10. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B cùng kinh doanh những mặt hàng giống mình nhưng đã có thương hiệu từ lâu, thu 
hút được nhiều khách nên Giám đốc công ty A đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với 
giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền học tập. B. Quyền cải tiến kĩ thuật. 
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền phát triển. 

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Những người đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
B. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
C. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 
D. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 12. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất công của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lí 
nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. lãnh thố B. cả nước. C. cơ sở D. quốc gia. 
Câu 13. Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Thay đổi loại hình bảo hiểm. B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 
C. Lưu giữ tác phẩm báo chí. D. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. 

Câu 14. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm tại một trường 
Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thời gian đi làm trang trải cuộc sống và đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Trong trường hợp 
này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Học không hạn chế. B. Học thường xuyên, học suốt đời. 
C. Học bất cứ ngành nghề nào. D. Học từ thấp đến cao. 

Câu 15. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 



B. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 16. Anh H bị Giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thu nhập của cơ quan. Trong 
trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

A. Tố cáo Giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 
B. Làm đơn khiếu nại lên Giám đốc xí nghiệp. 
C. Báo cho công an. 
D. Làm đơn tố cáo Giám đốc xí nghiệp. 

Câu 17. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 
A. Ngăn người khác phát biểu trong cuộc họp. B. Chê người khác thực hiện không tốt. 
C. Lăng mạ, chửi bới người khác. D. Phê bình người khác trước tập thể. 

Câu 18. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện 

A. quyền sáng tạo của công dân. B. quyền học tập của công dân. 
C. quyền tự do của công dân. D. quyền được phát triển của công dân. 

Câu 19. Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần 
áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết 
kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai 
dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh D và chị K B. Anh D và anh V 
C. Anh D, chị K và anh V D. Anh D, chị K và bà T 

Câu 20. Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. 
Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác 
tại sở X, nơi anh T chồng chị Q làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cũng thời điểm này anh T vừa nhận của anh 
L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị P đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Những 
ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Vợ chồng chị Q, anh M và anh L. B. Chị Q và chị P. 
C. Anh T, anh M và chị P chị Q. D. Anh M và anh T. 

Câu 21. Trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp Bảo hiểm y tế là thể hiện nội dung quyền nào sau đây? 
A. Quyền tham vấn. B. Quyền được phát triển. 
C. Quyền lựa chọn. D. Quyền phán xét. 

Câu 22. Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ 
phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện vì mới phẫu thuật xong. Lúc vào bỏ phiếu, ông N tổ trưởng tổ bầu cử thấy H và S thảo luận 
với nhau xem lựa chọn ai. Trong trường hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh B, Anh H, anh S và bà D. B. Ông N, Y, anh H và anh S. 
C. Anh B, bà D. D. Anh B, Anh H và anh S. 

Câu 23. Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 
A. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
B. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ nhất theo ý muốn của mình. 
C. Tất cả mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
D. Công dân có quyền học tập suốt đời để phát triển khả năng của mình. 

Câu 24. Anh A là Chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai 
thác khối lượng gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B 
mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn cá nhân 
nên khi bắt gặp chị Q – một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc nên anh C đã lập biên bản và buộc chị 
nộp phạt 300 nghìn đồng. Bực tức nên một lúc sau, chị Q đã lấy chất bẩn ném vào lán trại của anh C nên anh C đã đánh gãy chân chị C. Hành vi 
của ai sau đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh A, anh B và anh C. B. Anh A, anh B và ông M. 
C. Anh A và anh C. D. Anh A và chị Q. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Vào ngày 23/05/2021 vì bận việc ở công ty nên anh K đã nhờ con trai mình là H đi bỏ phiếu bầu cử cho mình và những người khác đủ 
điều kiện bầu cử trong gia đình nhưng H đã từ chối và thuyết phục được ba của mình đi bầu cử. Trong trường hợp này, H đã không vi phạm 
nguyên tắc bầu cử nào? 
Câu 2. Mục đích của quyền tố cáo là gì? 
Câu 3. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau với các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

Câu 4. Sau khi giành được Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế bạn H đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh. Học sinh H đã được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào? 
 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 
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Họ và tên thí sinh:............................................... Số báo danh: ............................................ 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 
Câu 1. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B cùng kinh doanh những mặt hàng giống mình nhưng đã có thương hiệu từ lâu, thu 
hút được nhiều khách nên Giám đốc công ty A đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với 
giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền phát triển. B. Quyền sáng tạo. 
C. Quyền học tập. D. Quyền cải tiến kĩ thuật. 

Câu 2. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 3. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 
A. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 
B. Chị B nhận được giấy báo của công ti cho nghỉ việc sau khi sinh con. 
C. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 
D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần tháng trước. 

Câu 4. Anh H bị Giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thu nhập của cơ quan. Trong 
trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

A. Báo cho công an. 
B. Làm đơn khiếu nại lên Giám đốc xí nghiệp. 
C. Làm đơn tố cáo Giám đốc xí nghiệp. 
D. Tố cáo Giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 

Câu 5. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng  
A. các phương tiện hiện đại. B. những cách thức thống nhất. 
C. nhiều hình thức khác nhau. D. tất cả giáo hình nâng cao. 

Câu 6. Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
A. Thay đổi loại hình bảo hiểm. B. Lưu giữ tác phẩm báo chí. 
C. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 
B. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
C. Những người đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 
D. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 8. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm tại một trường 
Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thời gian đi làm trang trải cuộc sống và đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Trong trường hợp 
này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Học thường xuyên, học suốt đời. B. Học bất cứ ngành nghề nào. 
C. Học không hạn chế. D. Học từ thấp đến cao. 

Câu 9. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất công của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lí 
nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cả nước. B. lãnh thố C. quốc gia. D. cơ sở 
Câu 10. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc  

A. bình đẳng. B. phổ thông. C. công khai. D. trực tiếp. 
Câu 11. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới 
đây? 

A. Học bất cứ ngành, nghề nào. B. Học vượt cấp, vượt lớp. 
C. Học thường xuyên, liên tục. D. Học theo chỉ định. 

Câu 12. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm 
A. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân. 
B. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới. 
C. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. 
D. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu. 

Câu 13. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 
B. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. 
C. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 
D. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Câu 14. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 
A. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 
B. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 
C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 



D. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 
Câu 15. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. Chê người khác thực hiện không tốt. B. Ngăn người khác phát biểu trong cuộc họp. 
C. Lăng mạ, chửi bới người khác. D. Phê bình người khác trước tập thể. 

Câu 16. Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do 
mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 
B. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 
D. Quyền tự do của công dân. 

Câu 17. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì? 
A. Quyền ứng cử.  B. Quyền bãi nại. C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tố cáo. 

Câu 18. Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 
A. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
B. Tất cả mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
C. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ nhất theo ý muốn của mình. 
D. Công dân có quyền học tập suốt đời để phát triển khả năng của mình. 

Câu 19. Anh A là Chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai 
thác khối lượng gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B 
mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn cá nhân 
nên khi bắt gặp chị Q – một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc nên anh C đã lập biên bản và buộc chị 
nộp phạt 300 nghìn đồng. Bực tức nên một lúc sau, chị Q đã lấy chất bẩn ném vào lán trại của anh C nên anh C đã đánh gãy chân chị C. Hành vi 
của ai sau đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh A, anh B và ông M. B. Anh A và chị Q. 
C. Anh A, anh B và anh C. D. Anh A và anh C. 

Câu 20. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện 

A. quyền học tập của công dân. B. quyền được phát triển của công dân. 
C. quyền tự do của công dân. D. quyền sáng tạo của công dân. 

Câu 21. Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần 
áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết 
kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai 
dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh D và chị K. B. Anh D, chị K và anh V. 
C. Anh D và anh V. D. Anh D, chị K và bà T. 

Câu 22. Trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp Bảo hiểm y tế là thể hiện nội dung quyền nào sau đây? 
A. Quyền phán xét. B. Quyền tham vấn. 
C. Quyền lựa chọn. D. Quyền được phát triển. 

Câu 23. Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ 
phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện vì mới phẫu thuật xong. Lúc vào bỏ phiếu, ông N tổ trưởng tổ bầu cử thấy H và S thảo luận 
với nhau xem lựa chọn ai. Trong trường hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh B, Anh H, anh S và bà D. B. Ông N, Y, anh H và anh S. 
C. Anh B, bà D. D. Anh B, Anh H và anh S. 

Câu 24. Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. 
Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác 
tại sở X, nơi anh T chồng chị Q làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cũng thời điểm này anh T vừa nhận của anh 
L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị P đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Những 
ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Vợ chồng chị Q, anh M và anh L. B. Anh T, anh M và chị P chị Q. 
C. Anh M và anh T. D. Chị Q và chị P. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Vào ngày 23/05/2021 vì bận việc ở công ty nên anh K đã nhờ con trai mình là H đi bỏ phiếu bầu cử cho mình và những người khác đủ 
điều kiện bầu cử trong gia đình nhưng H đã từ chối và thuyết phục được ba của mình đi bầu cử. Trong trường hợp này, H đã không vi phạm 
nguyên tắc bầu cử nào? 
Câu 2. Mục đích của quyền tố cáo là gì? 
Câu 3. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau với các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

Câu 4. Sau khi giành được Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế bạn H đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh. Học sinh H đã được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào? 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 
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1. Phần trắc nghiệm 
Đề1 A C C B D A B D C C C C B A B D A B D D 
 D A A B                 
Đề2 A C A D B C D B C D B B C A C B D C B A 
 A D D A                 
Đề3 A C A D D A D B B C D C B B C B C D A D 
 B A A C                 
Đề4 B B A B C D D A D C A C D B C B C A D B 
 A D A C                 

 
2. Phần tự luận: 4 điểm 

 

CÂU tự 

luận 

ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai, dư (nguyên tắc) không có điểm. 

- Trực tiếp. 

1 

Câu 2 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm. 

- Phát hiện và ngăn chặn việc làm vi phạm pháp luật/ trái pháp luật. 

1 

Câu 3 Học sinh nêu đúng được 1 điểm. 

- Học thường xuyên, học suốt đời. 

1 

Câu 4 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm. 

- Bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

1 


